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Quang Phục ngày  25 tháng 08 năm 2022


BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

XÂY DỰNG MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ VÀ CUỐI KÌ 
MÔN NGỮ VĂN 6 THEO BẢN ĐẶC TẢ


1. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ

2. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ

3. NỘI DUNG: 

   * Kế hoạch giáo dục bộ môn
      * Xây dựng ma trận, bản đặc tả, đề kiểm tra giữa kì,cuối kì . 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

I. Căn cứ xây dựng chuyên đề.
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Căn cứ văn bản số 2577/ SGDĐT-TrH ngày 12/08/2022 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc triển khai chương trình giáo dục trung học năm 2022-2023;

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2022-2023;
Công văn số 303/GDĐT-THCS  ngày 15 tháng 08 năm 2022 của phòng  Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023;
Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường năm học 2022 – 2023
Căn cứ vào kế hoạch số 116 /KH-THCS QP ngày 18/8/2022 Trường THCS Quang Phục .
II. Mục đích chuyên đề.
1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở  phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, địa phương.
2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng và thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo CTGD phổ thông 2018.
3. Tạo điều kiện để các giáo viên bộ môn giảng dạy môn Ngữ văn 6,7 trong nhà trường trao đổi kinh nghiệm và học hỏi, khắc phục những khó khăn để xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn Ngữ văn 6,7 năm học 2022-2023 hợp lí, phù hợp với điều kiện của nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất để cho giáo viên để thực hiện tốt  nhiệm vụ khi giảng dạy môn Ngữ văn lớp 6,7 góp phần để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.
III.  Nội dung.

A.  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NGỮ VĂN 6 (Năm học 2022 - 2023)
Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ( gọi tắt CTGDPT 2018); Thông tư số 22/2021/TT-BGD ngày 20/7/2021 về Qui chế đánh giá  học sinh THCS và THPT;
Căn cứ Công văn số 5512/BGD ĐT- GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường ;

Căn cứ văn bản số 2577/ SGDĐT-TrH ngày 12/08/2022 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về việc triển khai chương trình giáo dục trung học năm 2022-2023;

Căn cứ văn bản số 303/GDĐT-THCS ngày 15/8/2022 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Tiên Lãng về việc triển khai chương trình giáo dục trung học năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Kế hoạch của trường THCS Quang Phục  và THCS Tiên Thắng về việc xây dựng  Kế hoạch giáo dục và chỉ đạo chuyên môn năm học 2022-2023 ;

Căn cứ tình hình thực tế giảng dạy, nhóm giáo viên Ngữ văn xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 như sau:

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG THCS QUANG PHỤC

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGỮ VĂN  LỚP 6

(Năm học 2022 - 2023)
I. Kế hoạch dạy học
1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học (phần bổ sung so với 5512 của Sở)

	Học kì
	Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)
	Lý thuyết
	Bài tập/
luyện tập
	Thực hành
	Ôn tập
	Kiểm tra giữa kì
	Kiểm tra cuối kì
	Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)
	Tổng

	HỌC KÌ I
	Bài 1. Tôi và các bạn
	8
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	16

	
	Bài 2. Gõ cửa trái tim
	6
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	12

	
	Bài 3. Yêu thương và chia sẻ
	6
	3
	4
	0
	2
	0
	0
	15

	
	Bài 4. Quê hương yêu dấu
	5
	3
	4
	0
	0
	0
	0
	12

	
	Bài 5. Những nẻo đường xứ sở
	6
	4
	3
	2
	
	2
	0
	17

	
	Tổng kết học kì I
	30
	17
	19
	2
	2
	2
	0
	72

	HỌC KÌ II
	Bài 6. Chuyện kể về những người anh hùng
	6
	3
	4
	0
	0
	0
	0
	13

	
	Bài 7. Thế giới cổ tích
	6
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	14

	
	Bài 8. Khác biệt và gần gũi
	4
	5
	4
	0
	2
	0
	0
	15

	
	Bài 9. Trái đất – Ngôi nhà chung
	6
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	14

	
	Bài  10. Cuốn sách tôi yêu
	6
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	12

	
	Tổng kết học kì II
	28
	18
	16
	2
	2
	2
	0
	68

	CẢ NĂM
	58
	35
	35
	4
	4
	4
	0
	140


2. Phân phối chương trình
Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Học kì I: 18 tuần (72 tiết)

Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I

	Tiết

PPCT
	Bài học
	Tên bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

( Tuần)

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)
	Thời gian thực hiện

	1
	BÀI 1.

TÔI VÀ CÁC BẠN
(16 tiết)
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	Tuần 1
	Máy tính
	Lớp học
	

	2, 3
	
	Bài học đường đời đầu tiên 
	2


	Tuần 1
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)
	
	Tuần 1
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	4
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 1
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	

	5,6


	
	Nếu cậu muốn có một người bạn…
	2
	
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học
	

	
	
	Nếu cậu muốn có một người bạn… (tiếp)
	
	Tuần 2
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học
	

	7
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 2
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	8, 9, 10
	
	Bắt nạt
	3
	Tuần 2,3
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	

	
	
	Bắt nạt (tiếp)
	
	
	
	
	

	11, 12
	
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
	2
	Tuần 3


	Phiếu học tập


	Lớp học

	

	
	
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)
	
	Tuần 3
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	13, 14
	
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em
	2
	Tuần 4
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	
	
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)
	
	Tuần 4
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	15, 16


	
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em
	2
	Tuần 4
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	
	
	
	
	Tuần 4
	Phiếu học tập
	Lớp học
Lớp học
	

	
	
	Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em
	
	
	
	
	

	17
	BÀI 2.
GÕ CỬA TRÁI TIM
(12 tiết)
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn


	1
	Tuần 5
	Máy tính
	Lớp học
	

	18, 19


	
	Chuyện cổ tích về loài người
	2
	Tuần 5
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
Lớp học
	

	
	
	Chuyện cổ tích về loài người (tiếp)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tuần 5
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	20
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 5
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	

	21
	
	Mây và sóng 
	1
	Tuần 6
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	22
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 6
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	23, 24
	
	Bức tranh của em gái tôi
	2
	Tuần 6
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Bức tranh của em gái tôi (tiếp)
	
	Tuần 6
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	25, 26


	
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
	2


	Tuần 7
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	
	
	
	
	Tuần 7
	Phiếu học tập
	Lớp học
Lớp học
	

	
	
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
	
	
	
	
	

	27


	
	Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả
	1
	Tuần 7
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	28
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình
	1
	Tuần 7
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	29
	BÀI 3.

YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

(12 tiết)

ĐỌC MỞ RỘNG
(1 tiết)
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	Tuần 8
	Máy tính
	Lớp học
	

	30, 31
	
	Cô bé bán diêm (tiếp)
	2
	Tuần 8
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Cô bé bán diêm (tiếp)
	
	Tuần 8


	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	32
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 8
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	

	33, 34
	
	Gió lạnh đầu mùa 
	2
	Tuần 9
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Gió lạnh đầu mùa (tiếp)
	
	Tuần 9
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	35
	
	Kiểm tra giữa học kì 1
	2
	Tuần 9
	Đề KT
	Lớp học
	

	36
	
	Kiểm tra giữa học kì 1
	
	Tuần 9
	Đề KT
	Lớp học
	

	37
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 10
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	38
	
	Con chào mào 
	1
	Tuần 10
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	39
	
	Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em 


	1
	Tuần 10
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	40, 41
	
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em 
	2
	Tuần 10
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	
	
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em (tiếp)
	
	Tuần 11
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	42


	
	Nói và nghe: Kể về một trải nghiệm của em
	1
	Tuần 11
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	43
	
	Đọc mở rộng
	1
	Tuần 11
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	44
	BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
(12 tiết)


	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	Tuần 11
	Máy tính
	Lớp học
	

	45
	
	Chùm ca dao về quê hương, đất nước
	1
	Tuần 12
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	46
	
	Thực hành tiếng Việt


	1
	Tuần 12
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	47
	
	Chuyện cổ nước mình


	1
	Tuần 12
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	48, 49
	
	Cây tre Việt Nam
	2


	Tuần 12
	Máy tính, phiếu học tập, 
	Lớp học
	

	
	
	Cây tre Việt Nam (tiếp)
	
	Tuần 12
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	50
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 13
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	51
	
	Tập làm một bài thơ lục bát
	1
	Tuần 13
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	52, 53


	
	Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát
	2
	Tuần 13
	Phiếu học tập, 
	Lớp học
	

	
	
	Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát (tiếp)
	
	Tuần 13
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	54
	
	Thực hành: Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát
	1
	Tuần 13
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	55
	
	Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương
	1
	Tuần 14
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	56
	BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ
(12 tiết)

ÔN TẬP VÀ KIỂM 
TRA HỌC KÌ I
(4 tiết)
ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)
	Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn
	1
	Tuần 14
	Máy tính
	Lớp học
	

	57, 58


	
	Cô Tô
	2


	Tuần 14
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Cô Tô (tiếp)
	
	Tuần 14
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	59


	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 14
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	60, 61
	
	Hang Én
	2
	Tuần 15


	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học


	

	
	
	Hang Én (tiếp)
	
	Tuần 15
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	62
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 15
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	63
	
	Ôn tập học kì 1
	2
	Tuần 15
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học
	

	64
	
	Ôn tập học kì 1
	
	Tuần 15
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học
	

	65
	
	Cửu Long Giang ta ơi


	2
	Tuần 16
	Phiếu học tập,
	Lớp học

	66
	
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt


	
	Tuần 16
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	67
	
	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt (tiếp)
	1
	Tuần 17
	Máy tính, phiếu học tập
	Lớp học
	

	68, 69
	
	Thực hành: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	1

1
	Tuần 17
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	
	
	Kiểm tra  cuối học kì 1
	
	Tuần 18
	Đề KT
	Lớp học
	

	70
	
	Kiểm tra cuối học kì 1
	1
	Tuần 18
	Đề KT
	Lớp học

	

	71
	
	Nói và nghe: Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến
	1
	Tuần 18
	Phiếu học tập,
	
	

	72
	
	Đọc mở rộng
	1
	 Tuần 18
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	


HỌC KÌ II

	Tiết

PPCT
	Bài học
	Tên bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thời điểm

(Tuần)

(3)
	Thiết bị dạy học

(4)
	Địa điểm dạy học

(5)
	Thời gian thực hiện

	73, 74


	BÀI 6. CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG
(13 tiết)


	Thánh Gióng
	2
	Tuần 19
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Thánh Gióng (tiếp)
	
	Tuần 19
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	75
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 19
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	76, 77
	
	Sơn Tinh, Thủy Tinh
	2
	Tuần 19
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Sơn Tinh, Thủy Tinh (tiếp)
	
	Tuần 20
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	78
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 20
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	79, 80
	
	Ai ơi mồng 9 tháng 4
	2
	Tuần 20
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học


	

	
	
	Ai ơi mồng 9 tháng 4 (tiếp)
	
	Tuần 20
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	81, 82
	
	Viết bài văn thuyết minh thuật lại  một sự kiện
	2


	Tuần 21
	
	Lớp học
	

	
	
	
	
	
	Đề bài, phiếu học tập,
	Lớp học
	

	
	
	Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
	
	Tuần 21
	Đề bài, phiếu học tập,
	Lớp học
	

	83, 84
	
	Thực hành: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
	2
	Tuần 21
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	
	
	Thực hành: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
	
	Tuần 21
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	85
	
	Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết
	1
	Tuần 22
	Phiếu học tập,
	Lớp học
	

	86,87
	BÀI 7. THẾ GIỚI CỔ TÍCH
(13 tiết)

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)


	Thạch Sanh
	2
	Tuần 22
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Thạch Sanh (tiếp)
	
	Tuần 22
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	88
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	 Tuần 22
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	89, 90
	
	Cây khế
	2
	Tuần 23
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Cây khế (tiếp)
	
	Tuần 23
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	91
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 23
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học

	

	92, 93
	
	Vua chích chòe
	2
	Tuần 23


	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Vua chích chòe (tiếp)
	
	Tuần 24
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	94, 95
	
	Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích
	2
	Tuần 24


	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học


	

	
	
	Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích
	
	Tuần 24
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	96, 97
	
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích
	2
	Tuần 24
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Thực hành: Viết bài văn kể lại một truyện cổ tích
	
	Tuần 25
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	98
	
	Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích
	1
	Tuần 25
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	99
	
	Đọc mở rộng
	1
	Tuần 25
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	100,  101
	BÀI 8.

KHÁC BIỆT VÀ GẦN GŨI

(13 tiết)


	Xem người ta kìa!
	2
	Tuần 25
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Xem người ta kìa! (tiếp)
	
	Tuần 26
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	102
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 26
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	103
	
	Kiểm tra giữa học kì 2
	2
	Tuần 26
	Đề KT
	Lớp học
	

	104
	
	Kiểm tra giữa học kì 2
	
	Tuần 26
	Đề KT
	Lớp học
	

	105,  106


	
	Hai loại khác biệt
	2


	Tuần 27
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Hai loại khác biệt (tiếp)
	
	Tuần 27
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	107
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 27
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	108, 109
	
	Bài tập làm văn
	2
	Tuần 27
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	
	
	Bài tập làm văn (tiếp)
	
	Tuần 28
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	110, 111


	
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
	2


	Tuần 28


	Phiếu học tập
	Lớp học


	

	
	
	Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm (tiếp)
	
	Tuần 28
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	112,  113
	
	Thực hành: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
	2


	Tuần 28


	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	
	
	Thực hành: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm (tiếp)
	
	Tuần 28
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	114
	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống
	1
	Tuần 29
	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	115, 116, 117


	BÀI  9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG

(13 tiết)

ĐỌC MỞ RỘNG

(1 tiết)
	Trái đất – cái nôi của sự sống
	3


	Tuần 29


	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Trái đất – cái nôi của sự sống (tiếp)
	
	Tuần 29
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Trái đất – cái nôi của sự sống (tiếp)
	
	Tuần 29


	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	118
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 29
	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	119, 120
	
	Các loài chung sống với nhau như thế nào?
	2


	Tuần 30


	Phiếu học tập, bảng phụ


	Lớp học
	

	
	
	Các loài chung sống với nhau như thế nào? (tiếp)
	
	Tuần 30


	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	121
	
	Thực hành tiếng Việt
	1
	Tuần 30


	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	122
	
	Trái đất
	1
	Tuần 30


	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	123
	
	Viết biên bản một cuộc họp, cuộc thảo luận
	1
	Tuần 30


	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	124
	
	Thực hành: Viết biên bản cuộc họp, cuộc thảo luận
	1
	Tuần 31


	Phiếu học tập
	Lớp học
	

	125
	
	Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản 
	1
	Tuần 31
	Phiếu học tập, bảng phu
	Lớp học
	

	126
	
	Thực hành: Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản
	1
	Tuần 31
	Phiếu học tập, bảng phu


	Lớp học


	

	127
	
	Nói và nghe: Thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiẽm môi trường
	
	Tuần 31

	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	128
	
	Đọc mở rộng
	1
	Tuần 31


	Phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	129, 130, 131


	BÀI  10.

CUỐN SÁCH TÔI YÊU

(8 tiết)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
( 4 tiết)

	Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách
	3
	Tuần 32


	Máy tính, phiếu học tập,

	Lớp học
	

	
	
	Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách
	
	Tuần 32


	Máy tính, phiếu học tập,
	Lớp học
	

	
	
	Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách
	
	Tuần 32


	Máy tính, phiếu họ tập,
	Lớp học
	

	132, 133
	
	Ôn tập học kì 2
	2
	Tuần 32
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Ôn tập học kì 2
	
	Tuần 32
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	134, 135
	
	Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách
	2
	Tuần 33
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	Thách thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách
	
	Tuần 33
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	136
	
	Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả
	1
	Tuần 34
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	137, 138


	
	Nói và nghe: Về đích – Ngày hội với sách
	2


	Tuần 34
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nói và nghe: Về đích – Ngày hội với sách
	
	Tuần 34
	Máy tính, phiếu học tập, bảng phụ
	Lớp học
	

	139, 140
	
	Kiểm tra  cuối học kì 2


	2
	Tuần 35
	
	Lớp học
	

	
	
	
	
	
	Đề KT
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì 2


	
	Tuần 35
	Đề KT 
	Lớp học
	


                                                                    Quang Phục, ngày 09 tháng 08 năm 2022
	BGH ký duyệt
	         Tổ chuyên môn kí duyệt
	Nhóm Ngữ Văn
Mai Thị Phượng

Hoàng Thị Tâm

Mai Thị Thu Dung

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Bích Luyến 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	1.Thơ và thơ lục bát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Truyện đồng thoại, truyện ngắn.
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Thơ và thơ lục bát
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.

- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 

Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	Truyện ngắn, truyện đồng thoại
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.

- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ MINH HOẠ SỐ 1.

VỊ VUA VÀ NHỮNG BÔNG HOA


Một ông vua nọ rất có tài chăm sóc những cây hoa và ông đang muốn tìm một người kế vị mình. Ông quyết định để những bông hoa quyết định, vì thế ông đưa cho tất cả mọi người mỗi người một hạt giống. Người nào trồng được những bông hoa đẹp nhất từ hạt giống này sẽ được lên ngôi. 


Một cô gái tên là Serena cũng muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh để trồng được bông hoa đẹp nhất. Cô gieo hạt giống trong một cái chậu rất đẹp, chăm sóc nó rất kỹ càng, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy hạt giống nảy mầm. 


Năm sau, cô thấy mọi người tụ tập tại cung điện với những chậu hoa rất đẹp. Serena rất thất vọng, nhưng vẫn tới cuộc tụ họp với chậu hoa trống rỗng. Nhà vua kiểm tra tất cả chậu hoa, rồi dừng lại ở chậu hoa của Serena. Ngài hỏi :“Tại sao chậu hoa của cô không có gì?" "Thưa điện hạ, tôi đã làm mọi thứ để nó lớn lên nhưng tôi đã thất bại – cô gái trả lời. "Không, cô không thất bại. Những hạt giống mà ta đưa cho mọi người đều đã được nướng chín, vì thế chúng không thể nảy mầm. Ta không biết tất cả những bông hoa đẹp này ở đâu ra. Cô đã rất trung thực, vì thế cô xứng đáng có được vương miện. Cô sẽ là nữ hoàng của vương quốc này"




(Trích “Bốn bài học quý giá về cuộc sống” – báo VietNamNet)


I.  ĐỌC - HIỂU :(6 điểm) 

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1*. Câu chuyện được kể bằng lời của ai ?

A. Lời của ông vua
B. Lời của công chúa
C. Lời của vị quan
D. Lời của người kể chuyện.
Câu 2*. Xác định ngôi kể của văn bản trên?

A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Cả hai đáp án A và B

Câu 3*. Nhân vật chính trong văn bản trên là ai?

A. Vị vua.

B. Cô gái Serena.

C. Vị vua và cô gái Serena.
D. Những người nhận hạt
Câu 4. Vì sao cô gái Serena lại được nhà vua phong làm nữ hoàng?

A. Vì cô đã rất trung thực khi trồng đúng hạt giống hoa mà nhà vua ban.

B. Vì cô đã trồng được chậu hoa đẹp nhất.

C. Vì cô đã gieo hạt giống trong một cái chậu rất đẹp, chăm sóc nó rất kĩ càng.

D. Cả ba phương án trên.

Câu 5. Dấu ngoặc kép trong câu văn sau có tác dụng gì?
“Tại sao chậu hoa của cô không có gì?"
A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp
B. Đánh dấu lời dẫn gián tiêp. 

C. Đánh dấu từ ngữ với ý nghĩa đặc biệt.
D. Cả ba đáp án đều đúng.

Câu 6. Tại sao các hạt giống đều không nảy mầm?

A. Mọi người chăm chưa đúng cách

B. Các hạt giống đều được nướng chín.
C. Cả A  và B đều đúng..

D. Cả ba phương án đều sai

Câu 7. Từ “ kế vị” có nghĩa là gì?
A. Nối ngôi vua
B. Thay thế
C. Tiếp cận

D. Hoán đổi
Câu 8: Chủ đề của văn bản nói về:
A. Đức tính trung thực
B. Sự cẩn thận, tỉ mỉ
C. Sự giả dối
D. Đức tính chăm chỉ.
Câu 9. Em có đồng ý với quyết định của vị vua trên không? Vì sao?

Câu 10. Nêu những bài học sâu sắc mà em rút ra được cho bản thân từ câu chuyện trên?

PHẦN II. VIẾT(4.0đ)





   Kể lại một trải nghiệm của bản thân.

*********************
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý

- Có cách lí giải hợp lý:

+ Có vì  đề cao đức tính trung thực của con người
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể bài học; 
-  Ý nghĩa của bài học.

- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Kể về một trải nghiệm
	0,25

	
	
	c. Kể về  một trải nghiệm 

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Giới thiệu được trải nghiệm của bản thân.

- Các sự kiện chính trong trải nghiệm: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.

- Cảm xúc sau khi trải nghiệm.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


ĐỀ MINH HOẠ SỐ 2.

Lợn con không biết nghe lời

Một hôm, lợn bố và lợn mẹ có việc phải đi ra ngoài. Trước khi đi lợn mẹ căn dặn lợn con rất cẩn thận: “Con ở nhà một mình phải ngoan nhé. Thấy có ai lạ muốn vào con cũng không được mở cửa”.


Lợn bố và lợn mẹ vừa đi được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Nhà có ai không, tôi là thợ sửa đồng hồ nước. Đồng hồ nước nhà bác bị hỏng, tôi muốn vào sửa”.


Lợn con nghe vậy, từ trong nhà nói vọng ra: “Bố mẹ cháu đi vắng hết rồi, bố mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ”. Người khách lạ nghe vậy liền đi luôn.


Một lúc sau, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa: “Đồng hồ điện nhà bác bị hỏng, tôi đến sửa”.


Lợn con lại đáp: “Bố mẹ cháu đi vắng hết rồi, bố mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ”.


“Tôi là người vận chuyển đồ. Lợn con, cháu có quà này”, lại có tiếng nói ngoài cửa.


Lợn con nghe thấy có quà là vui mừng khôn xiết. Trong đầu nghĩ mẹ chỉ dặn không được mở cửa cho người lạ chứ không dặn là không được mở cửa lấy quà, Nghĩ vậy lợn con bèn chạy ra mở cửa.


Vừa lúc đó, sói nhanh tay vồ lấy lợn con và cười hả hê: “Đúng là con lợn ngốc nghếch. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu ra mở cửa. Giờ thì ta sẽ ăn thịt ngươi”.


Bố mẹ lúc này vẫn chưa về, hàng xóm cũng không thấy ai qua lại. Lợn con vừa khóc lóc sợ hãi vừa hối hận vì không cảnh giác.

                                                     ( Truyện đồng thoại -Việt Nam)

I, ĐỌC - HIỂU :(6 điểm) 

Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1*. Văn bản trên có mấy nhân vật?
A. Hai.

B. Ba.

C. Bốn.

D. Năm 

Câu 2*. Xác định nhân vật chính của  văn bản trên ?

A. Lợn con

B. Sói

C. Lợn bố và lợn mẹ

D. Hàng xóm
Câu 3*: Trong câu văn sau có mấy từ láy: “Vừa lúc đó, sói nhanh tay vồ lấy lợn con và cười hả hê: “Đúng là con lợn ngốc nghếch.”

A. Một

B. Hai 

C. Ba

D. Bốn

Câu 4. Hãy sắp xếp các sự việc sau theo trình tự hợp lí của câu chuyện:

A. Bố mẹ vừa đi, có người nói đến sửa đồng hồ nước bị hỏng, nghe lời mẹ lợn con không mở cửa cho người lạ vào.

B. Bố mẹ lợn con ra ngoài, dặn lợn con không mở cửa cho người lạ vào.

C. Lợn con chạy ra mở cửa lấy quà vì nghĩ mẹ chỉ dặn không mở cửa cho người lạ chứ không dăn không mở cửa lấy quà.

D. Lát sau, lại có người đến gõ cửa nói sửa đồng hồ, vận chuyển đồ và cho lợn con quà.

E. Lợn con bị sói vồ khóc lóc, sợ hãi, hỗi hận.

Câu 5. Thành ngữ  nào sau đây phù hợp với nội dung câu chuyện?
A. Nhẹ dạ cả tin.
B. Đổi trắng thay đen.

C. Thân lừa ưa nặng
D. Giấu đầu hở đuôi 

Câu 6.  Tìm từ thích hợp sau đây điền vào dấu chấm:

Lợn con gặp nguy hiểm là ……………………………………………………….

A. Vì hiểu sai lời mẹ dặn.

B. Vì sói quá xảo quyệt.

C. Vì  mở cửa ra  nhận quà.

D. Vì lợn con quá ngây thơ.

Câu 7. Tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu: “Tôi là người vận chuyện đồ. Lợn con, cháu có quà này”

A.  Đánh dấu còn nhiều sự việc chưa liệt kê hết

B. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp của nhân vật

C. Đánh dấu từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt

D. Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép
Câu 8. Tác dụng của ngôi kể thứ ba trong câu chuyện trên là: Cách kể theo ngôi kể thứ ba, giúp cho người kể có thể kể chuyện một cách khách quan, linh hoạt, tự do những sự việc diễn ra trong gia đình lợn con. 

               A. Đúng                                          B. Sai

Câu 9. Em có đồng ý với quyết định mở của của lợn con không? Vì sao?

Câu 10. Từ nhân vật lợn con ở văn bản trên, em rút ra bài học gì khi ở nhà một mình? 

PHẦN II. VIẾT (4.0đ): 
Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
************************
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn lớp 6
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B – A – D – C - E
	0,5

	
	5
	 A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý

- Có cách lí giải hợp lý:

+ Có vì  đề cao đức tính cảnh giác đối với người lạ .
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học.

- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.

-  Phải cẩn trọng với người lạ và nói “không” với những món quà. Trong nhà không có người lớn, con tuyệt đối không được mở cửa vì đó có thể là sói đóng giả để ăn thịt. Khi có người lớn ở nhà, có người lạ gõ cửa con cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Kể về một trải nghiệm
	0,25

	
	
	c. Kể về  một trải nghiệm 

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

- Giới thiệu được trải nghiệm của bản thân.

- Các sự kiện chính trong trải nghiệm: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.

- Cảm xúc sau khi trải nghiệm.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


****************************
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	1.Thơ và thơ lục bát
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	2. Hồi kí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Truyện đồng thoại, truyện ngắn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết


	Viêt văn tả cảnh sinh hoạt.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20 %
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Thơ và thơ lục bát
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.

- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm; các biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ. 

Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	Truyện ngắn, truyện đồng thoại
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện thể hiện qua ngôn ngữ, giọng điệu.

- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Giải thích được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 

- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	
	
	
	

	
	
	Hồi kí
	Nhận biết:

- Chỉ ra được hình thức ghi chép, cách kể sự việc, dựng chân dung con người trong kí.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất trong kí.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Phân tích được tác dụng của giọng kể, ngôi kể, cách ghi chép về con người, sự việc.

- Phân tích, lí giải được vai trò của cái người kể chuyện, người quan sát ghi chép trong hồi kí hoặc du kí.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết văn tả cảnh sinh hoạt
	Nhận biết:

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao:

 Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt. Sử dụng phương thức biểu đạt chính là miêu tả; tái hiện được chân thực, sinh động khung cảnh và nêu được những thông tin chính về ý nghĩa của cảnh sinh hoạt.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ  MINH HOẠ SỐ 1.

“…Quê hương là vòng tay ấm

Con nằm ngủ giữa mưa đêm

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

…………

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người.”

(Trích bài thơ “Quê hương” – Đỗ Trung Quân)

Câu 1*. Xác định thể thơ của đoạn thơ trên?

A. Thơ tự do sáu tiếng
B. Thơ lục bát

C. Thơ 8 tiếng

D. Thơ 6 tiếng

Câu 2*. Tìm những từ ngữ miêu tả được nhắc đến trong đoạn thơ trên?
A. vòng tay ấm, đêm trăng tỏ, hoa cau, cây cầu
B. vòng tay ấm, con đường, mưa đêm, đêm trăng tỏ,
C. vòng tay ấm, mưa đêm, đêm trăng tỏ, hoa cau
D. vòng tay ấm, mưa đêm, con thuyền, hoa cau
Câu 3*. Điền tiếp các từ ghép có trong câu thơ sau: 





Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

- quê hương,....................................................................................

Câu 4. Văn bản trên thể hiện tình cảm gì của tác giả với quê hương?

A. Trân trọng vai trò của quê hương

B. Tình yêu quê hương 

C. Nỗi nhớ quê hương

D. Cả ba phương án trên.
Câu 5. Tác dụng của biện pháp tu từ  so sánh được sử dụng trong câu:
                   “Quê hương mỗi người chỉ một

                       Như là chỉ một mẹ thôi”      
A. Làm cho câu thơ trở nên sinh động, giàu hình ảnh.
B. Thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng với quê hương. 

C.  Thể hiện thái độ yêu quý của tác giả với quê hương. 
D. Cả ba đáp án trên
Câu 6. Bài thơ viết về chủ đề gì ?
A. Tình cảm đối với mẹ
B. Tình cảm đối với quê hương, đất nước

C. Tình cảm nhớ quê

D. Tình cảm gia đình.
Câu 7. Hình ảnh “ vòng tay ấm” trong câu thơ:“Quê hương là vòng tay ấm./Con nằm ngủ giữa mưa đêm” gợi nhắc đến điều gì?
 A.Vòng tay của mẹ 
B. Sự gần gũi , mộc mạc
C. Sự thân thương
D. Gợi nhắc hình ảnh quê hương thật bình dị, mộc mạc nhưng cũng ấm áp, gần gũi, thân thương, máu thịt.
Câu 8: Hình ảnh “ trăng tỏ” trong câu: “Quê hương là đêm trăng tỏ”

 có nghĩa là gì?
A. Trăng tròn
B. Trăng sáng rõ, soi rõ
C. Trăng ngày rằm
D.Trăng rất sáng

Câu 9. Em đã thể hiện tình cảm của mình với quê hương bằng những hành động, việc làm nào?

Câu 10. Nêu những bài học sâu sắc mà em rút ra được cho bản thân từ bài thơ  trên?

PHẦN II. VIẾT(4.0đ)





Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt nơi em đang sống.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	- quê hương, đêm trăng, hoa cau, ngoài thềm
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	Học sinh kể được một số những hành động, việc làm thể hiện tình yêu của mình với quê hương.
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học.

- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Tả lại một cảnh sinh hoạt nơi em đang sống
	0,25

	
	
	c. Tả lại một cảnh sinh hoạt nơi em đang sống 

HS có thể triển khai bài văn theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Giới thiệu cảnh được tả

- Các trình tự tả

- Cảm xúc đối với cảnh được tả.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5



ĐỀ MINH HOẠ SỐ 2:

Mẹ

Lặng rồi cả tiếng con ve,
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời,
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu,
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia,
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

                                   (Trần Quốc Minh)
Câu 1*. Xác định thể thơ của văn bản trên?

A. Thơ tự do

B. Thơ lục bát

C. Thơ tám tiếng

D. Thơ sáu tiếng

Câu 2*. Văn bản trên là lời của ai?

A. Mẹ.

B. Con.

C. Tác giả.

D. Lời của em bé

Câu 3*. Điền tiếp ít nhất hai  từ đồng âm với từ “ thu” trong câu “ Lời ru có gió mùa thu”:

- thu hoạch, .............................................................................................................

Câu 4. Tác dụng của biện pháp nghệ thuật so sánh trong câu: 

“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con”
A. Gợi lên công lao và sự hi sinh thầm lặng của mẹ một cách chân thực, sinh động.

B. Làm cụ thể hơn tấm lòng của người mẹ đối với con.

C. Làm cho lời thơ giàu nhạc điệu.

D. Thể hiện sự trân trọng của con với mẹ.

Câu 5. Văn bản trên thể hiện tình cảm gì của người mẹ dành cho con?

A. Yêu thương

B. Quan tâm, lo lắng

C. Dành những điều tốt đẹp cho con.

D. Cả ba phương án trên.

Câu 6. Em hiểu: “giấc tròn” có nghĩa là gì?

A. Giấc ngủ trọn vẹn

B. Giấc ngon của trẻ thơ

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 7: Chủ đề của bài thơ?
A. Tình yêu thương bao la vô bờ bến của người mẹ. 

B. Lòng kính trọng, biết ơn của người con.

C. Sự hi sinh thầm lặng lớn lao của người mẹ dành cho con.

D. Tình yêu thương, sự hi sinh thầm lặng của mẹ, lòng kính trọng, biết ơn của người con đối với mẹ.

Câu 8: Em hiểu gì về hình ảnh thơ  “Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”? 
A. Mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của mỗi người con.
B. Mẹ mang đến bình yên cho con.
C. Mẹ làm tất cả vì con dù có khó khăn đến mấy .
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 9. Em đã thể hiện tình cảm của mình với mẹ bằng những hành động việc làm nào?

Câu 10. Nêu những bài học sâu sắc mà em rút ra được cho bản thân từ bài thơ  trên?

PHẦN II. VIẾT (4.0đ)





Hãy tả lại một cảnh sinh hoạt nơi em sống.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	- thu góp, thu chi, thu hoạch, thu hút.......
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	Học sinh kể được một số những hành động, việc làm thể hiện tình yêu của mình với mẹ.
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học.

- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Tả lại một cảnh sinh hoạt nơi em đang sống
	0,25

	
	
	c. Tả lại một cảnh sinh hoạt nơi em đang sống 

HS có thể triển khai bài văn theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Giới thiệu cảnh được tả

- Các trình tự tả

- Cảm xúc đối với cảnh được tả
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	1. Văn bản thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Truyện dân gian ( cổ tích/ truyền thuyết)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Kể lại một truyện cổ tích/ truyền thuyết
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản thông tin
	Nhận biết:

- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản.
- Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin.

- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.

- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.

- Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó.

- Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,...).

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng: 

- Rút ra được những bài học từ nội dung văn bản.

- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản.
	3 TN


	5TN


	2 TL


	

	
	
	Truyện dân gian ( cổ tích/ truyền thuyết)
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu trong văn bản.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- Trình bày được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc truyện cổ tích
	Nhận biết: 

Thông hiểu:  
Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích. Có thể sử dụng ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba, kể bằng ngôn ngữ của mình trên cơ sở tôn trọng cốt truyện của dân gian.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



ĐỀ MINH HOẠ SỐ 1.

SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA


Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất nghịch và ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Ngày ngày mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về. Một thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ.

-“Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bênh mình, về với mẹ thôi”.

Cậu liền tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ:

– Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, con đói quá ! – Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc.


Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé.


Cậu bé cắn một miếng thật to. Chát quá!


Quả thứ hai rơi xuống. Cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả. Cứng quá.


Quả thứ ba rơi xuống. Cậu khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.


Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ.


Cây rung rinh cành lá, thì thào :

“Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”.

Cậu oà lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, Cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về.


Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình…Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là Cây Vú Sữa.







                 Nguồn: Truyện cổ tích Tổng hợp.


Câu 1*. Xác định ngôi kể của văn bản trên?
A. Ngôi thứ nhất

B. Ngôi thứ hai

C. Ngôi thứ ba

D. Cả a và b

Câu 2*. Nhân vật chính trong văn bản trên là ?

A. Cậu bé 

B. Cây vú sữa .

C. Người mẹ.

D. Mọi người 
Câu3*.  Các từ láy có trong đoạn văn sau: 

“Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ.


Cây rung rinh cành lá, thì thào :

“Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”.
A. Sóng sánh, thì thào
B.Ngọt ngào, rung rinh, thì thào
C. Sóng sánh, ngọt ngào, rung rinh, thì thào

D.Sóng sánh, ngọt ngào, thì thào
Câu 4. Hành động vùng vằng bỏ đi của cậu bé thể hiện thái độ gì ?

A. Giận dữ mẹ.
B. Vô lễ và không thương mẹ .

C. Vì cậu không nghe lời mẹ.

D. Vì không thương mẹ .

Câu 5. Nghĩa của từ “ kì lạ” là khác thường đúng hay sai?
A. Đúng.

B. Sai.

Câu 6. Tâm trạng của cậu bé như thế nào khi về nhà không thấy mẹ ?

A. Cậu bé gọi mẹ khản cả tiếng

B. Cậu bé khóc

C. Cậu bé ân hận

D. Cả ba phương án đều đúng.

Câu 7. Nêu chủ đề của văn bản?
A. Tình mẫu tử

B. Tình cảm gia đình
C. Tình bạn

D. Tình phụ tử

Câu 8. Công dụng của dấu ngoặc kép trong câu sau: “Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”.
A. Đánh dấu sự xuất hiện của từ ngữ có hàm ý mỉa mai
B. Dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật 

C. Dùng để đánh dấu tên các vở kịch, tác phẩm văn học....
D. Dùng để đánh dấu từ ngữ với  ý nghĩa đặc biệt.
Câu 9. Em có đồng ý với việc làm của cậu bé hay không? Vì sao?

Câu 10. Thông qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

PHẦN II. VIẾT(4.0đ)





Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý

- Có cách lí giải hợp lý:

+ Vì làm con thì phải nghe lời mẹ.
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học.

- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
	0,25

	
	
	c. Kể về  một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích

HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ ba

- Giới thiệu được câu chuyên

- Các sự kiện chính trong câu chuyện: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.

- Ý nghĩa của truyện
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5
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( Lựa chọn nội dung kiến thức khác đề số 1 nên sử dụng ma trận và bảng đặc tả khác )

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	1. Văn bản thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Truyện dân gian 
( cổ tích/ truyền thuyết)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Thuyết minh thuật lại một sự kiện
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 – Thời gian làm bài: 90 phút
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản thông tin
	Nhận biết:

- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản.
- Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin.

- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.

- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.

- Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó.

- Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,...).

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng: 

- Rút ra được những bài học từ nội dung văn bản.

- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản.
	3 TN


	5TN


	2 TL


	

	
	
	Truyện dân gian ( cổ tích/ truyền thuyết)
	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu trong văn bản.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua ngoại hình, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- Trình bày được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nhân vật trong hai văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Thuyết minh thuật lại sự kiện 
	Nhận biết: 

Thông hiểu: 

Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

 Viết được văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện. Nêu rõ tên của sự kiện. Tái hiện lại một cách khách quan, chân thực các quá trình của sự kiện, kết quả và những tác động của sự kiện đến bản thân hoặc cộng đồng.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


****************************
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CẬU BÉ TÍCH CHU


Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà.
Hàng ngày bà phải làm việc quần quật kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức gì ngon bà cũng dành cho Tích Chu. Ban đêm, khi Tích Chu ngủ thì bà thức quạt. Thấy bà thương Tích Chu, có người bảo:

– Bà ơi! Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn bà.


Thế nhưng lớn lên, Tích Chu lại chẳng thương bà. Bà thì suốt ngày làm việc vất vả, còn Tích Chu suốt ngày rong chơi. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm. Bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông nom. Tích Chu mãi rong chơi với bạn bè, chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá liền gọi:

– Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước. Bà khát khô cổ rồi!


Bà gọi một lần, hai lần…rồi ba lần nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Mãi sau Tích Chu thấy đói mới chạy về nhà kiếm cái ăn. Tích Chu ngạc nhiên hết sức thấy bà biến thành chim và vỗ cánh bay lên trời. Tích Chu hoảng quá kêu lên:

– Bà ơi! Bà đi đâu? Bà ở lại với cháu. Cháu sẽ mang nước cho bà, bà ơi!

– Cúc cu … cu! Cúc … cu cu! Chậm mất rồi cháu ạ, bà khát quá không thể chịu nổi phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu!


Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá chạy theo bà, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi:

– Bà ơi! Bà trở về với cháu đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa!

– Cúc …cu…cu, muộn quá rồi cháu ơi! Bà không trở lại được nữa đâu!


Nghe chim nói, Tích Chu òa khóc, Tích Chu thương bà và hối hận. Giữa lúc đó, có một bà tiên hiện ra, bà bảo Tích Chu:

– Nếu cháu muốn bà trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa lắm, cháu có đi được không?

Nghe bà Tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối Tiên, rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay.


Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối mang về cho bà uống. Được uống nước suối Tiên, bà Tích Chu trở lại thành người và về ở với Tích Chu.


Từ đấy, Tích Chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà.








          (Nguồn: Truyện cổ tích Tổng hợp).
I. ĐỌC – HIỂU( 6 điểm)

Lụa chọn đáp án đúng
Câu 1*.Người kể chuyện trong văn bản trên là :
A. Người bà
B. Người kể chuyện
C. Tích Chu
D. Con chim
Câu 2*. Xác định ngôi kể của văn bản trên?

A.  Ngôi thứ ba

B. Ngôi thứ nhất

C. Ngôi thứ hai

D. Cả a và b

Câu 3*. Nhân vật chính của văn bản trên?

A. Bạn bè của Tích Chu. 

B. Bà tiên.

C.Tích Chu.

D. Người bà . 

Câu 4. Vì sao Tích Chu lại không biết bà ốm?

A. Vì cậu bé ham chơi.

B. Vì cậu bé không quan tâm bà.

C. Vì cậu không nghe lời bà.

D. Cả ba phương án trên.

Câu 5. Qua câu chuyện trên cho em thấy nhân vật người bà là :
A. Người yêu thương , quan tâm,chăm sóc cháu .

B. Người làm việc quần quật cả ngày 

C. Người không yêu thương , quan tâm,chăm sóc cháu .

D.Người bỏ mặc Tích Chu .

Câu 6. Vì sao bà lại biến thành chim và bay đi ?

A. Vì bà khát nước quá.

B. Vì không muốn ở với Tích Chu

C. Vì bà quá buồn lòng

D. Vì bà rất giận Tích Chu

Câu 7. Nội dung của câu chuyện nói về điều gì?
A. Tình cảm của Tích Chu đối với bà.
B. Tình cảm của người bà đối với cháu của mình.
C. Tình yêu thương của bà dành cho cháu và của Tích Chu đối với bà.
D. Tình cảm của mọi người đối với hai bà cháu.
Câu 8. Thái độ của người bà trong câu “ Cúc cu … cu! Cúc … cu cu! Chậm mất rồi cháu ạ, bà khát quá không thể chịu nổi phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu!


Nói rồi chim vỗ cánh bay đi.” 
A. Giận người cháu của mình.
B. Bà muốn đi tìm nước uống.
C. Bà không muốn ở lại với cháu nữa.
D. Giận người cháu vì ham chơi không quan tâm đến bà. 
Câu 9. Em có đồng ý với việc làm của cậu bé hay không? Vì sao?

Câu 10. Thông qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

PHẦN II. VIẾT(4.0đ)





Thuyết minh thuật lại một sự kiện 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý

- Có cách lí giải hợp lý:

+ Vì cậu bé ham chơi và không quan tâm đến bà.
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học.

- Lí giải được lí do nêu bài học ấy.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Thuyết minh thuật lại một sự kiện.
	0,25

	
	
	c. Thuyết minh thuật lại một sự kiện
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- MB: Giới thiệu sự kiện(không gian , thời gian, mục đích tổ chức sự kiện)

- TB: Tóm tắt diễn biến của sự kiện theo trình tự thời gian

  + Những nhân vật tham gia sự kiện

  + Các hoạt chính trong sự kiện; đặc điểm, diễn biến của từng hoạt động.

  + Hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

- KB :Nêu ý nghĩa của sự kiện và cảm nghĩ của người viết.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 - Bộ sách Kết nối tri thức với Cuộc sống

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	1. Văn bản thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Vă n bản nghị luận
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản thông tin
	Nhận biết:

- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản.
- Nhận biết được cách thức mô tả vấn đề, tường thuật lại sự kiện trong văn bản thông tin.

- Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời gian và theo quan hệ nhân quả.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.

- Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.

- Trình bày được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 

- Trình bày được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản thuật lại một sự kiện với mục đích của nó.

- Giải thích được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,...).

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng: 

- Rút ra được những bài học từ nội dung văn bản.

- Đánh giá được giá trị của thông tin trong văn bản hoặc cách thức truyền tải thông tin trong văn bản.
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	Văn bản nghị luận
	Nhận biết:

- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.

- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được các nội dung chính trong một văn bản nghị luận có nhiều đoạn.
- Chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.

- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng, yếu tố Hán Việt thông dụng; các biện pháp tu từ (ẩn dụ, hoán dụ), công dụng của dấu chấm phẩy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Rút ra được những bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ nội dung văn bản.

- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình/ đồng tình một phần với những vấn đề được đặt ra trong văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.
	Nhận biết: 

Thông hiểu:

Vận dụng: 

Vận dụng cao:

Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng mà mình quan tâm nêu được vấn đề và suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


ĐỀ MINH HOẠ SỐ 1:
“Ô nhiễm nhựa đang là một mối nguy ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên của hầu hết các loài. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới ,chỉ riêng trong năm 2018 , Việt Nam đã thải ra trên 31 triệu tấn rác thải sinh hoạt và gần 5 triệu tấn rác thải nhựa. Nhựa chiến đến 64% tỷ lệ vật liệu dùng trong ngành bao gói và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. Trong khi đó, chỉ khoảng 14% lượng rác thải nhựa được thu gom chủ yếu bởi những người nhặt rác( ve chai, đồng nát)và tái chế bởi các doanh nghiệp nhỏ. Rác thải nhựa làm tăng phát thải khí nhà kính, thúc đẩy gia tăng tác động tiêu cực đến biến đổi khí hậu, đe dọa sự tồn tại của các sinh vật biển, tăng tốc độ suy thoái của các quần thể san hô và ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đại dương. Đặc biệt, hạt vi nhựa phân rã ra tự nhiên có mặt trong nước , hải sản, không khí và có thể hấp thụ vào cơ thể con người qua đường ăn uống , hô hấp, để lại những tác hại tiềm ẩn khó lường đối với sức khỏe.” 

                                                       ( Theo Vũ Văn Hùng, Tạp chí khoa học và công nghệ)

I. ĐỌC – HIỂU ( 6 điểm)
Câu 1*.Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là :

A. Nghị luận

B. Tự sự

C. Biểu cảm

D. Thuyết minh.

 Câu 2*. Trạng ngữ trong câu: “Trong khi đó, chỉ khoảng 14% lượng rác thải nhựa được thu gom chủ yếu bởi những người nhặt rác( ve chai, đồng nát)và tái chế bởi các doanh nghiệp nhỏ”bổ sung cho câu ý nghĩa :
A.Thời gian

B. Địa điểm

C. Phương tiện

D. Cách thức

Câu 3*. Hàng năm, Việt Nam đã thải ra môi trường bao nhiêu tấn rác thải sinh hoạt?
A. 30 triệu tấn.

B. 31 triệu tấn.

C. 5 triệu tấn.

D. 64 triệu tấn

Câu 4. Tác hại của rác thải nhựa?

A. Làm tăng phát thải khí nhà kính, thúc đẩy gia tăng tác động tiêu cực đến biến đổi khí hậu
B. Đe dọa sự tồn tại của các sinh vật biển, tăng tốc độ suy thoái của các quần thể san hô và ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đại dương..
C. Hạt vi nhựa phân rã ra tự nhiên có mặt trong nước , hải sản, không khí và có thể hấp thụ vào cơ thể con người qua đường ăn uống , hô hấp, để lại những tác hại tiềm ẩn khó lường đối với sức khỏe
D. Cả ba phương án trên.

 Câu 5. Vấn đề được nói đến trong văn bản trên là gì?

A. Ô nhiễm môi trường

B. Bảo vệ môi trường

C. Các hành động của con người đối với môi trường

D. Ô nhiễm nhựa

Câu 6. Vì sao người dân lại sử dụng lượng rác thải nhựa nhiều như vậy?

A. Tiện lợi.

B. Giá thành rẻ

C. Nguồn nguyên liệu dồi dào

D. Cả ba phương án đều đúng 

Câu 7. Nghĩa của từ “ ô nhiễm” là?

A. Ô nhiễm là sự hủy hoại môi trường bằng các phế thải có hại.

B. Ô nhiễm là sự hủy hoại môi trường bằng bụi bẩn và các phế thải có hại.

C. Ô nhiễm là sự hủy hoại môi trường bằng bụi bẩn .

D. Ô nhiễm là sự hủy hoại môi trường nước .
Câu 8. Hãy nối từ Hán Việt ở cột A với từ thuần Việt ở cột B sao cho phù hợp.

	Cột A
	Cột B

	1. biến đổi
	a. biển lớn

	2. suy thoái
	b. đồ biển

	3. hải sản
	c. thay đổi

	4. đại dương
	d. đi xuống


Câu 9. Em đã làm gì để giảm thiểu rác thải nhựa?

Câu 10. Bức thông điệp tác giả muốn gửi gắm đến mọi người qua văn bản trên?

PHẦN II. VIẾT(4.0đ)


Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 6
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	1- c; 2 – d; 3 – b; 4 - a
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được những việc làm giảm thải rác thải nhựa
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể thông điệp từ văn bản
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Trình bày ý kiến về hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.
	0,25

	
	
	c. Trình bày ý kiến về hiện tượng xã hội mà mình quan tâm
HS có thể triển khai các yêu cầu sau:
	

	
	
	MB: giới thiệu hiện tượng ( vấn đề) cần bàn luận.

- TB: Đưa ra ý kiến bàn luận 

   + Nêu ý 1 (lí lẽ, bằng chứng)

   + Nêu ý 2 ( lí lẽ, bằng chứng )

   + ….

- KB: Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


ĐỀ MINH HOẠ SỐ 2:
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Anh Chung, chủ nhân xe ô tô bị vỡ gương, dù không tin lắm nhưng cũng gọi điện vào số điện thoại ghi trên giấy. Bất ngờ khi biết đó là em Nguyễn Thế Tùng, học sinh lớp 11 trường Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng… “Tôi rất cảm động vì trong xã hội ngày nay không ít người gây hậu quả nhưng không dám nhận lỗi, thậm chí thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. Đây là hành động dũng cảm cho thấy em được gia đình và nhà trường giáo dục rất tốt.” anh Chung chia sẻ”

                                                                  (Theo kênh HTV7, Chương trình tin tức 60s)

I. ĐỌC – HIỂU ( 6 điểm)

Câu 1*. Phương thức biểu đạt chính của  văn bản trên là:
A. Miêu tả 

B. Tự sự

C. Biểu cảm

D. Nghị luận

Câu 2*: Việc làm nào của anh Tùng khiến mọi người cảm kích ?

A. Viết thư và bồi thường tiền.

B. Viết thư dán trên kính ô tô.

C. Viết thư để lại lời cảm ơn.

D. Viết thư và số điện thoại dán trên kính ô tô.

Câu 3*: Tính trung thực của anh Nguyễn Thế Tùng đã nhận được tình cảm gì từ mọi người ?

A. Tin tưởng 

B. Cảm kích 

C. Khen ngợi 

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 4:  Dấu ngoặc kép của câu văn sau có tác dụng gì ? 


“Tôi rất cảm động vì trong xã hội ngày nay không ít người gây hậu quả nhưng không dám nhận lỗi, thậm chí thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. Đây là hành động dũng cảm cho thấy em được gia đình và nhà trường giáo dục rất tốt.”  
A. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Dẫn lời nói gián tiếp của nhân vật.
C. Dẫn các từ ngữ có hàm ý mỉa mai.
D. Dẫn tên các vở kịch, tác phẩm văn học.
Câu 5: Nghĩa của từ “ trung thực” là :
A. Dũng cảm, kiên cường
B. Ngay thẳng, thật thà
C. Khiêm tốn, nhã nhặn

D. Chân thành, thẳng thắn
Câu 6: Văn bản trên nói về vấn đề gì ?

A. Ca ngợi đức tính trung thực 

B. Ca ngợi đức tính dũng cảm 

C. Khi mắc lỗi biết nhận lỗi.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 
Câu 7: Vai trò của việc sử dụng đẫn chứng để làm sáng tỏ vấn đề của văn bản ?

A. Dẫn chứng sinh động 

B. Dẫn chứng cụ thể, xác thực mang tính thuyết phục.

C. Dẫn chứng làm tăng tính biểu cảm.

D. Dẫn chứng tiêu biểu .
Câu 8: Qua văn bản trên em học tập được gì trong cách sử dụng bằng chứng trong bài văn nghị luận : 
.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9: Em đã làm gì để rèn luyện tính trung thực ?

Câu 10: Thông điệp tác giả gửi đến bạn đọc qua đoạn trích trên là gì? 

PHẦN II. VIẾT(4.0đ): 


     Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn lớp 6
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	HS có thể trả lời theo ý hiểu nhưng đảm bảo ý sau:
Bằng chứng là những ví dụ được lấy từ thực tể đời sống hoặc từ các nguồn khác nhau để chứng minh cho lí lẽ .
	0,5

	
	9
	- Học sinh nêu được :

 + Thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy 

 + Luôn lắng nghe tiếp thu sự dạy bảo của gia đình và nhà trường ..

+ Tích cực đọc sách báo ….

(HS có thể có các đáp án khác nhưng phải đảm bảo nội dung trên)
	1,0

	
	10
	- HS nêu được cụ thể thông điệp từ văn bản

+ Hãy luôn sống trung thực. Đây là một đức tính cần thiết để rèn luyện, bồi đắp  tâm hồn mỗi con người. Khi có tính trung thực bản thân cũng như xã hội sẽ tốt đẹp hơn.
+ Luôn biết chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm

+ Dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.

+ Hãy biết sống vì người khác không nên chỉ vì tư lợi các nhân.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.
	0,25

	
	
	c. Trình bày ý kiến về một hiện tượng xã hội mà mình quan tâm.
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	-MB: giới thiệu hiện tượng ( vấn đề) cần bàn luận.

-TB: Đưa ra ý kiến bàn luận 

   + Nêu ý 1 (lí lẽ, bằng chứng)

   + Nêu ý 2 ( lí lẽ, bằng chứng )

   + ….

-KB: Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,5


	BAN GIÁM HIỆU
	NGƯỜI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Mai Thị Phượng


�





“Chiều tối ngày 11/11/2016, một tấm hình lan truyền trên mạng gây xúc động và nhận được biết bao nhiêu lời khen ngợi. Vô tình va quệt và làm vỡ một chiếc gương ô tô bên đường, một cậu học trò Hải Phòng đã viết một lời xin lỗi với nội dung sau: “Do vô tình nên cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi ạ! Liên lạc với cháu theo số điện thoại…để cháu đền ạ. (Do  cháu không biết chủ ô tô là ai)”. Lá thư được dán trên kính ô tô khiến  nhiều người bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi hành động trung thực, dám làm, dám chịu của người viết lá thư này.
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